
Ngày Tháng Năm

1 T062 Bùi Đức Tường 19 06 2006 9/10 I Tham gia đội tuyển

2 T007 Tạ Thanh Bình 11 11 2006 9/8 I Tham gia đội tuyển

3 T010 Bùi Trần Đoàn 20 03 2006 9/7 I Tham gia đội tuyển

4 T033 Đào Phúc Nguyên 28 07 2006 9/8 I Tham gia đội tuyển

5 T024 Phan Nguyễn Đăng Khoa 16 01 2006 9/6 II Tham gia đội tuyển

6 T046 Nguyễn Viết Thành 17 03 2006 9/8 II Tham gia đội tuyển

7 T054 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 16 01 2006 9/8 II Tham gia đội tuyển

8 T063 Nguyễn Thụy Phương Uyên 08 01 2006 9/4 II

9 T070 Nguyễn Thụy Ngọc Xuân 02 03 2006 9/9 III

10 T060 Trần Anh Trúc 07 10 2006 9/9 III

11 T068 Triệu Vũ 03 04 2006 9/7 III

12 T036 Huỳnh Hào Phát 25 04 2006 9/5 III

13 T037 Nguyễn Tấn Phát 18 02 2006 9/8 III

14 T059 Bùi Võ Đức Trọng 02 10 2006 9/1 III

15 V008 Trần Ngọc Bích 17 02 2006 9/9 III Tham gia đội tuyển

16 V012 Nguyễn Đào Minh Hà 21 11 2006 9/9 III Tham gia đội tuyển

17 V059 Nguyễn Thanh Tú 21 08 2006 9/4 III Tham gia đội tuyển

18 V016 Nguyễn Tường Khánh Hân 18 12 2006 9/1 III Tham gia đội tuyển

19 V037 Phan Trương Bảo Ngọc 02 05 2006 9/9 III Tham gia đội tuyển
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20 V024 Dương Ngọc Yến Linh 19 08 2006 9/10 Được công nhận

21 V054 Nguyễn Anh Thy 04 12 2006 9/4 Được công nhận

22 S009 Nguyễn Ngọc Hiếu 3 4 2006 9/6 III

23 A046 Lê Hoàng Phúc 26 09 2006 9/3 II Tham gia đội tuyển

24 A051 Dương Minh Tâm 24 04 2006 9/6 III Tham gia đội tuyển

25 A042 Đặng Xuân Phát 20 04 2006 9/7 III Tham gia đội tuyển

26 A070 Bùi Nhật Vy 28 07 2006 9/7 III Tham gia đội tuyển

27 A030 Trần Xuân Mai 27 01 2006 9/2 Được công nhận Tham gia đội tuyển

28 A067 Nguyễn Ngọc Duy Uyên 26 10 2006 9/5 Được công nhận Tham gia đội tuyển

29 A049 Võ Yến San 26 04 2006 9/4 Được công nhận Tham gia đội tuyển

30 A025 Nguyễn Ngọc Phương Khanh 16 12 2006 9/3 Được công nhận Tham gia đội tuyển

31 L024 Lý Việt Phúc 2 1 2006 9/5 II Tham gia đội tuyển

32 L028 Nguyễn Minh Quân 1 3 2006 9/9 II Tham gia đội tuyển

33 L018 Nguyễn Xuân Nghi 20 07 2006 9/4 III Tham gia đội tuyển

34 L021 Văn Uyển Nhi 23 4 2006 9/9 III Tham gia đội tuyển

35 L012 Nguyễn Lê Thiên Khánh 09 01 2006 9/3 Được công nhận Tham gia đội tuyển

36 L020 Trình Lê Thảo Nhi 31 10 2006 9/7 Được công nhận Tham gia đội tuyển

37 H029 Phạm Nguyễn Anh Quân 16 4 2006 9/1 I Tham gia đội tuyển

38 H035 Trần Ngọc Trâm 25 5 2006 9/9 I Tham gia đội tuyển

39 H016 Nguyễn Ngọc Tường Khuê 4 4 2006 9/4 I Tham gia đội tuyển

40 H039 Lê Hoàng Phương Trinh 22 6 2006 9/7 I Tham gia đội tuyển

41 H015 Bùi Đăng Khoa 16 11 2006 9/5 II Tham gia đội tuyển

42 H034 Trương Bảo Thi 11 4 2006 9/7 II Tham gia đội tuyển

43 H026 Trương Yến Nhi 15 3 2006 9/4 II Tham gia đội tuyển

44 H031 Lê Thái Sơn 10 4 2006 9/3 II Tham gia đội tuyển

45 H007 Phan Đức Duy 24 8 2006 9/5 III Tham gia đội tuyển

46 H037 Nguyễn Lê Bảo Trân 2 1 2006 9/4 III Tham gia đội tuyển

47 H002 Trần Khắc Bình 22 9 2006 9/10 III Tham gia đội tuyển

48 H009 Phan Thanh Hà 25 12 2006 9/10 III Tham gia đội tuyển

49 SH031 Phạm Xuân Minh Trí 26 10 2006 9/10 II Tham gia đội tuyển



50 SH008 Huỳnh Thị Ngọc Diệu 25 8 2006 9/6 II Tham gia đội tuyển

51 SH011 Nguyễn Đỗ Bảo Khanh 22 10 2006 9/1 II Tham gia đội tuyển

52 SH012 Trần Nguyên Khang 17 8 2006 9/5 III Tham gia đội tuyển

53 SH002 Dương Ngô Hồng Ân 4 7 2006 9/7 III Tham gia đội tuyển

54 SH021 Tống Phúc Nhiên 15 10 2006 9/10 Được công nhận Tham gia đội tuyển

55 TN008 Nguyễn Hữu Đăng Khôi 6 3 2006 9/10 Được công nhận Tham gia đội tuyển

56 TH002 Nguyễn Phạm Minh Duy 31 8 2006 9/4 I Tham gia đội tuyển

57 TH006 Nguyễn Hứa Minh Phát 17 7 2006 9/6 I Tham gia đội tuyển

58 TH003 Lê Võ Nghĩa Hiệp 14 7 2006 9/7 III Tham gia đội tuyển

59 TH005 Nguyễn Lê Trung Kiên 6 4 2006 9/2 III Tham gia đội tuyển

Nguyễn Vi Tường Thụy

Tổng cộng danh sách có : 59 học sinh (10 giải Nhất, 14 giải Nhì, 25 giải Ba )

Lưu ý: danh sách tham gia đội tuyển bồi dưỡng cấp quận dự thi cấp thành phố có : 49 học sinh.
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